	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : Công Nghệ –  LỚP 6

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	



I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)  Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1. Muốn cơ thể phát triển một cách cân đối và khỏe mạnh, chúng ta cần:
A. ăn thật no, ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo.
B. ăn nhiều bữa, ăn đủ chất dinh dưỡng.
C. ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo an toàn thực phẩm.
D. ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm, ăn đúng giờ
Câu 2. Vì sao nước không phải là chất dinh dưỡng nhưng lại có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người?
A. Nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể.
B. Nước là môi trường cho mọi chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt.
C. Nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp có thể điều hòa thân nhiệt.
D. Nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, là môi trường cho mọi chuyển hóa và trao đổi chất bên trong cơ thể, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt.
Câu 3. Để rèn luyện thói quen ăn khoa học, nội dung nào sau đây không đúng?
A. Ăn đúng bữa.    		B. Uống đủ nước.	C. Ăn đúng cách.        D. Chỉ ăn những món mình thích.
Câu 4. Biện pháp nào sau đây có tác dụng phòng tránh nhiễm độc thực phẩm?
A. Không ăn những thức ăn nhiễm độc tố.     		B. Dùng thức ăn không có nguồn gốc rõ ràng.
C. Sử dụng đồ hộp hết hạn sử dụng.               		D. Ăn khoai tây mọc mầm.
Câu 5. Đặc điểm của phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt là:
A. Dễ gây biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm.
B. Làm chín thực phẩm bằng nhiệt độ cao, trong thời gian thích hợp.
C. Gần như giữ nguyên được màu sắc, mùi vị, chất dinh dưỡng của thực phẩm.
D. Làm chín thực phẩm trong môi trường nhiều chất béo.
Câu 6. Tìm phát biểu sai về các biện pháp bảo quản thực phẩm:
A. Rau, củ ăn sống nên rửa cả quả, gọt vỏ trước khi ăn.     	B. Rửa thịt sau khi đã cắt thành từng lát.
C. Không để ruồi bọ đậu vào thịt, cá.                             	D. Giữ thịt, cá ở nhiệt độ thích hợp để sử dụng lâu dài.
Câu 7. Nhược điểm của phương pháp nướng là:
A. Thời gian chế biến lâu.                               		B. Thực phẩm dễ bị cháy, gây biến chất
C. Món ăn nhiều chất béo.                               		D. Một số loại vitamin hòa tan trong nước
Câu 8. Yếu tố nào dưới đây được dùng để trang trí, làm tăng vẻ đẹp và tạo hiệu ứng thẩm mĩ cho trang phục?
A. Chất liệu.              	B. Kiểu dáng.                	C. Màu sắc.                 D. Đường nét, họa tiết.
Câu 9. Vật nào dưới đây không phải là trang phục?
A. Khăn quàng.         	B. Thắt lưng.                  	C. Xe đạp.                  	D. Mũ.
Câu 10. Chức năng của trang phục là:
A. Giúp con người chống nóng.                       		B. Bảo vệ cơ thể và làm đẹp cho con người.
C. Giúp con người chống lạnh.                        		D. Làm tăng vẻ đẹp của con người.
Câu 11. Phân loại trang phục theo thời tiết, có mấy loại trang phục?
A. 2                           	B. 3                                 	C. 4                           	D. 5
Câu 12. Khi kết hợp hai hay nhiều loại sợi khác nhau tạo thành:
A. Vải sợi thiên nhiên. B. Vải sợi tổng hợp.  		C. Vải sợi nhân tạo.  	D. Vải sợi pha.
Câu 13. Một người mặc trang phục bảo hộ lao động, người đó có thể là?
A. Giáo viên.          	B. Dược sĩ.                      	C. Đầu bếp.                 D. Kỹ sư công trường xây dựng.
Câu 14.Việc lựa chọn trang phục cần dựa trên những yếu tố nào?
A. Khuôn mặt, lứa tuổi, mục đích sử dụng.
B. Lứa tuổi, điều kiện làm việc, mốt thời trang.
C. Điều kiện tài chính, mốt thời trang.
D. Vóc dáng cơ thể, lứa tuổi, mục đích sử dụng, sở thích, điều kiện làm việc, tài chính.
Câu 15. Khi đi học em mặc trang phục nào?
A.Đồng phục học sinh. 	B. Trang phục dân tộc. 		C. Trang phục bảo hộ lao động. 	D. Trang phục lễ hội

II. TỰ LUẬN:  (5,0 điểm) 
Câu 1. (1,0 điểm) Ghép thông tin ở cột A với thông tin phù hợp ở cột B để chỉ ra được tiêu chí phân loại trang phục.
	A
	Ghép cột A với cột B
	B

	1. Trang phục trẻ em
	………………………
	a) Theo công dụng

	2. Trang phục thể thao
	.……………………...
	b) Theo thời tiết

	3. Trang phục nam
	………………………..
	c) Theo lứa tuổi

	4. Trang phục mùa đông
	……………………….
	d) Theo giới tính


	
	


Câu 2. (0,5 điểm) Loại trang phục mà các bác sĩ thường mặc khi làm việc có tên gọi là gì? Nêu vai trò chính của trang phục đó.
Câu 3. (1.0 điểm) Em thích trang phục của mình được may từ loại vải nào? Vì sao?
Câu 4. (1,0 điểm) Bữa ăn hợp lí là gì?
Câu 5. (1,5 điểm)  Hãy ghi các phương pháp bảo quản phù hợp với các thực phẩm trong Bảng sau :
	Tên thực phẩm
	Phương pháp bảo quản thực phẩm

	Thịt bò
	……………………………………………………………………………...…………………………...
……………………………………………………………………………...…………………………...
……………………………………………………………………………..…………………………...

	Tôm tươi
	……………………………………………………………………………...…………………………...
……………………………………………………………………………...…………………………...
……………………………………………………………………………..…………………………...

	Rau cải, Khoai tây
	……………………………………………………………………………...…………………………...
……………………………………………………………………………...…………………………...
……………………………………………………………………………..…………………………...

	Quả chuối
	……………………………………………………………………………...…………………………...
……………………………………………………………………………...…………………………...
……………………………………………………………………………..…………………………...

	Cá
	……………………………………………………………………………...…………………………...
……………………………………………………………………………...…………………………...
……………………………………………………………………………..…………………………...

	Củ cải đường
	……………………………………………………………………………...…………………………...
……………………………………………………………………………...…………………………...
……………………………………………………………………………..…………………………...


BÀI LÀM
I. PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II. PHẦN TỰ LUẬN:

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : Công Nghệ –  LỚP 6

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	


(Đề dành cho HSKT)
Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1. Để rèn luyện thói quen ăn khoa học, nội dung nào sau đây không đúng?
A. Ăn đúng bữa.                                              B. Uống đủ nước.
C. Ăn đúng cách.                                             D. Chỉ ăn những món mình thích.
Câu 2. Vật nào dưới đây không phải là trang phục?
A. Khăn quàng.         B. Thắt lưng.                  C. Xe đạp.                  D. Mũ.
Câu 3. Khi đi học em mặc trang phục nào?
A.Đồng phục học sinh. B. Trang phục dân tộc. C. Trang phục bảo hộ lao động. D. Trang phục lễ hội
Câu 4. Phân loại trang phục theo thời tiết, có mấy loại trang phục?
A. 2                          B. 3                                C. 4                            D. 5
Câu 5. Một người mặc trang phục bảo hộ lao động, người đó có thể là?
A. Giáo viên.           B. Dược sĩ.                      C. Đầu bếp.                 D. Kỹ sư công trường xây dựng
Câu 6. Dụng cụ không để là quần áo là:
A. Bàn là.                 B. Bàn chải.                    C. Bình phun nước.    D. Cầu là
Câu 7. Quần áo mang phong cách thể thao thường kết hợp với:
A. Giày cao gót.      B. Giày thể thao.             C. Giày búp bê.           D. Tất cả đáp án trên.
Câu 8. Phương pháp nào sau đây là phương pháp bảo quản thực phẩm?
A. Làm lạnh và đông lạnh. B. Luộc và trộn hỗn hợp. C. Làm chín thực phẩm. D. Nướng và muối chua.
Câu 9. Loại vitamin nào dưới đây dễ bị hòa tan vào nước nhất?
A. Vitamin A.         B. Vitamin C.                   C. Vitamin K.              D. Vitamin E
Câu 10. Người bị bệnh béo phì nên hạn chế dưỡng chất nào trong khẩu phần ăn thường ngày?
A. Vitamin.            B. Chất khoáng.                C. Chất tinh bột, chất béo.          D. Chất đạm, chất béo.























HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Công Nghệ- Lớp 6
Thời gian làm bài:45 phút (Không kể giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM. (5,0 điểm). Trả lời đúng 1 câu 0,33 điểm.
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ/ÁN
	C
	D
	D
	A
	C
	B
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	D
	D
	A



II. TỰ LUẬN. (5,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1a
1,0 đ
	Ghép thông tin ở cột A với thông tin phù hợp ở cột B để chỉ ra được tiêu chí phân loại trang phục
	                                                A - B

	                   1. Trang phục trẻ em - c) Theo lứa tuổi
                   2. Trang phục thể thao - a) Theo công dụng
                   3. Trang phục nam - d) Theo giới tính
                   4. Trang phục mùa đông - b) Theo thời tiết



	       


0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 1b
0,5 đ
	- Loại trang phục mà các bác sĩ thường mặc khi làm việc có tên gọi là: áo blouse có màu trắng hoặc màu xanh khi làm việc.
- Vai trò chính của trang phục:
+ Chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và các loại nhiễm trùng khác
+  Giúp bảo vệ sức khỏe cho bác sĩ và cả bệnh nhân.
+ Áo màu xanh giúp bác sĩ giảm áp lực cho đôi mắt tránh việc bị chói khi phẫu thuật.
	
0.25

0,25

	Câu 2
1,0 đ
	Tuỳ mỗi cá nhân (Hợp lí chấm tối đa điểm)
	1



	Câu 3 
1,0 đ
	-Bữa ăn hợp lí là bữa ăn có sự kết hợp đa dạng các loại thực phẩm cần thiết, theo tỉ lệ thích hợp để cung cấp vừa đủ cho nhu cầu của cơ thể về năng lượng và chất dinh dưỡng.
	1

	Câu 4 
1,5đ
	Các phương pháp bảo quản phù hợp với các thực phẩm trong Bảng  là:
	Tên thực phẩm
	Phương pháp bảo quản thực phẩm

	Thịt bò
	- Làm lạnh: sử dụng trong thời gian ngắn
- Đông lạnh: sử dụng trong thời gian dài

	Tôm tươi
	- Làm lạnh: sử dụng trong thời gian ngắn.
- Đông lạnh: sử dụng trong thời gian dài
- Làm khô

	Rau cải, khoai tây
	-Làm lạnh

	Quả chuối
	- Làm lạnh
- Làm khô

	Cá
	- Làm lạnh: sử dụng trong thời gian ngắn.
- Đông lạnh: sử dụng trong thời gian dài
- Làm khô
- Ướp

	Củ cải đường
	- Làm lạnh
- Làm khô



	


0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



0,25












HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Công Nghệ- Lớp 6
(Dành HSKT)
Thời gian làm bài:45 phút (Không kể giao đề)
Trả lời đúng 1 câu 1.0 điểm.
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ/ÁN
	D
	C
	A
	A
	D
	B
	B
	A
	B
	D


















[bookmark: _Hlk109983876]MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: CÔNG NGHỆ 6
	Chủ đề/Nội dung
	Mức độ
	Tổng số câu TN/Tổng số ý TL
	
Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Trắc nghiệm
	Tự luận (ý)
	



	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Bài 4 : Thực phẩm và dinh dưỡng
	2
	
	1
	1
	
	
	
	
	3
	1
	2,0

	Bài 5 : Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm 
	4
	
	
	
	
	1
	
	
	4
	1
	2,83

	Bài 7 : Trang phục trong đời sống
	6
	
	
	
	
	1
	
	1
	6
	2
	3.5

	Bài 8 : Sử dụng và bảo quản Trang phục
	
	
	2
	1
	
	
	
	
	2
	1
	1,67

	Tổng số câu TN/Tổng số ý TL (Số YCCĐ)
	12
	
	3
	2
	
	1
	
	1
	15
	5
	10

	Điểm số
	4 điểm
	
	1 điểm
	2 điểm
	
	2 điểm
	
	1 điểm
	5 điểm
	5điểm
	10 điểm

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
	10 điểm



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II- MÔN CÔNG NGHỆ 6
	STT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ
Yêu cầu cần đạt
	
Số ý TL/ số câu hỏi TN

	
Câu hỏi

	
	
	
	
	TL
 (Số ý)
	TN 
(Số câu)
	TL
 (Số ý)
	TN 
(Số câu)

	1. 
	Bảo quản và chế biến thực phẩm
	1.Thực phẩm và dinh dưỡng.
	Nhận biết
         - Thực phẩm cung cấp chất béo, vitamin, đạm.
- Biết xây dựng một bữa ăn cho gia đình.
Thông hiểu
         - Biết được một bữa ăn hợp lí.
Vận dụng
       -Định nghĩa bữa ăn hợp lí.
	



1


	
2


1
	



C4


	C1, C2



C3

	2. 
	
	2.Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm

	Nhận biết
- Biết được phương pháp chế biến sử dụng nhiệt, không sử dụng nhiệt.
Thông hiểu
- Các thực phẩm an toàn.
Vận dụng
Các bảo quản thực phẩm phổ biển.
	




1


	
4
	    




C5

	
C4 đến C7

	3. 
	Thời trang và trang phục
	Thời trang trong cuộc sống
	Nhận biết
         - Vai trò của trang phục trong đời sống.
         - Phân loại được trang phục
Thông hiểu
         - Đặc điểm các loại vải thông dụng
Vận dụng
  -Đặc điểm của thời trang trong cuộc sống.
	




2
	6
	




C1,C2
	C8 đến C13

	
	
	sử dụng và bảo quản trang phục
	Nhận biết
       -Biết được cách lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân. 
Thông hiểu
 - Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến sử dụng và bảo quản trang phục, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm
Vận dụng
         - lựa chọn, sử dụng và bảo quan trang phục của mình.

	



1



	



2
	






C3
	



C14,C15 
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